TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy:  


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
· Tiếng Việt:  HỆ THỐNG SẢN XUẤT
· Tiếng Anh:  PRODUCTION SYSTEM




Mã học phần:





Số tín chỉ:
3 (3-0)
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết:
Trang thiết bị gia công cơ khí, Công nghệ CAD/CAM/CAE, Công nghệ gia công CNC và Đồ án, Tổ chức sản xuất cơ khí, Kỹ thuật chế tạo 3
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) và hệ thống sản xuất tích hợp (CIM) và rô bốt công nghiệp; nhằm giúp người học có các hiểu biết cơ bản về CIM và FMS, có khả năng lập trình và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ công nghệ cơ bản trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

3. Mục tiêu:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về FMS và CIM nhằm vận dụng trong lựa chọn, lắp đặt, quản lý và vận hành các trang bị công nghệ tiên tiến trong các hệ thống sản xuất cơ khí hiện đại
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Lựa chọn các trang bị công nghệ của FMS


b) Lắp đặt và khai thác hệ thống FMS


c) Lựa chọn các trang bị công nghệ của hệ thống CIM


d) Khai thác cơ sở dữ liệu của hệ thống CIM


e) Lập kế hoach sản xuất với sự trợ giúp của máy tính


f) Làm quen với các phương pháp kiểm soát chất lượng với sự trợ giúp của máy tính


g) Áp dụng môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TL

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Tổng quan về FMS

Lịch sử phát triển

Các khái niệm cơ bản

Cấu trúc của FMS

Phân loại hệ thống FMS

Ưu nhược điểm của FMS
	a,b
	2
	

	2

2.1

2.2
	Quản lý dụng cụ cắt trong FMS

Quản lý dụng cụ cắt

Giám sát và chẩn đoán tình trạng của dụng cụ cắt
	a,b
	2
	

	3

3.1

3.2

3.2
	Tế bào gia công linh hoạt  (FMC) trong FMS

Khái niệm về tế bào gia công

Phân loại FMC

So sánh giữa FMC và FMS
	a,b
	2
	1

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Hệ thống kiểm tra tự động của FMS

Chức năng của hệ thống kiểm tra tự động

Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm tra tự động

Chế độ hoạt động của kiểm tra tự động

Các máy đo, kiểm tra tự động (CMM, sensor, đầu dò, camera…)
	a,b
	3
	1

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6


	Hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ của FMS

Công dụng và phân loại

Các thiết bị cơ bản trong hệ thống vận chuyển

Hệ thống kho chứa

Hệ thống tích trữ chi tiết gia công và dụng cụ

Thiết bị điều khiển hệ thống vận chuyển, kho chứa

Tính toán phân tích định lượng hệ thống vận chuyển, tích trữ
	a,b
	3
	1

	6

6.1

6.2

6.3

6.4
	Hệ thống phần cứng trong FMS

Giới thiệu chung

Bộ điều khiển khả lập trình

Bộ điều khiển các tế bào gia công

Mạng truyền thông
	a,b
	2
	1

	7

7.1

7.2

7.3
	Phần mềm và hệ thống điều khiển FMS

Yêu cầu và cấu trúc chung

Các mô-đun trong phần mềm FMS

Chức năng của máy tính chủ trung tâm trong FMS
	a,b
	2
	

	8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
	Robot công nghiệp trong FMS

Các loại robot công nghiệp

Cấu tạo chung của robot

Chức năng và ứng dụng của robot trong FMS

Cơ cấu kẹp của robot

Truyền động- dẫn động trong robot

Lập trình điều khiển robot
	a,b
	4
	2

	9

9.1

9.2

9.3
	Tự động hóa trong sản xuất

 Mở đầu

Các kiểu hệ thống tự động

Điều khiển bằng bộ điều khiển khả lập trình
	c,d
	2
	1

	10

10.1

10.2

10.3

10.4
	Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM)

Khái niệm về CIM

Lịch sử phát triển của cuộc cách mạng CIM

Phần cứng, phần mềm và các phần tử khác trong hệ thống CIM

Một số mô hình CIM trên thế giới
	c,d
	3
	1

	11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
	Phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất tích hợp CIM

Chu kỳ phát triển sản phẩm

Marketing, thiết kế, lập kế hoạch, sản xuất, quản trị chất lượng và dịch vụ bán hàng đồng thời (concurrent engineering (CE), gọi tắt là kỹ thuật đồng thời)

So sánh giữa sản xuất đồng thời và sản xuất tuần tự

Triển khai sản xuất đồng thời

Quản lý chu kỳ của sản phẩm
	c,d
	2
	

	12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
	Lập kế hoạch sản xuất có sự trợ giúp của máy tính

Mở đầu

Quy trình công nghệ (kế hoạch sản xuất)

Cấu trúc của phần mềm lập kế hoạch sản xuất

Thông tin cần thiết để lập kế hoạch sản xuất

Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất có sự trợ giúp của máy tính (kiểu biến thể và kiểu sản sinh)

Các hệ thống lập kế hoạch sản xuất
	e
	3
	1

	13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
	Kiểm soát chất lượng có sự trợ giúp của máy tính (QC)

Giới thiệu

Kiểm soát chất lượng toàn bộ

QC và CIM

Kiểm tra bằng phương pháp không tiếp xúc

Kiểm tra bằng xử lý ảnh (vision system)

Các hệ thống kiểm tra tích hợp có sự trợ giúp của máy tính
	f
	3
	1

	14

14.1

14.2

14.3

14.4
	Môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác (Collaborative manufacturing)

Giới thiệu

Thiết kế dựa trên cơ sở web

Chuẩn CORBA với môi trường thiết kế và sản xuất hợp tác

Hệ thống phần mềm hỗ trợ thiết kế và sản xuất hợp tác
	g
	2
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Văn Địch
	Sản xuất linh hoạt FMS và tích hợp CIM
	2007
	KHKT
	Thư viện, ĐHNT
	x
	

	2
	P. Radhakrishnan 

S. Subramanian S. 

V. Raju
	CAD/CAM/CIM
	2008
	New Age International
	Thư viện, ĐHNT
	
	x

	3
	Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani and Giuseppe Oriolo
	Robotics: Modelling, Planning and Control
	2011
	Springer
	Thư viện, ĐHNT
	
	x

	4
	Phạm Đăng Phước
	Rô bốt công nghiệp
	2010
	Xây dựng
	Thư viện, ĐHNT
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	KIểm tra lần 1
	a,b
	15%

	2
	Kiểm tra lần 2
	c,d,e,f,g
	15%

	3
	Báo cáo nhóm
	a, b,c,d,e,f,g
	20%

	5
	Thi kết thúc học phần
	
	50%




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Minh Quân
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